
STT Mã số thuê Tổ chức sử dụng đất Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2018

Cộng 23,517 

1 0100106578
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây 

Dựng Và Lắp Máy Điện Nước

Số 84, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, 

Hà Nội
6,954 

2 0101500016 Công ty cổ phần Tất Thành
Phòng 404 nhà K1 phường Thành 

Công, Q.Ba Đình, Hà Nội
6,802 

3 0100106514

Công Ty TNHH Đại Thanh 

(nay là Công ty cổ phần sản 

xuất và TM Đại  Thanh)

G11 khu đấu giá Man Bồi- Gốc Găng- 

thị trấn Phú Lãm- Hà Đông TP Hà Nội
3,082 

4 
0100108198-

017

Công Ty Cổ Phần Nông Sản 

Agrexim

63+65 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
2,133 

5 0100107405
Công ty CP sản xuất kinh 

doanh xuất nhập khẩu Prosimex

Số 45, ngõ 35 Khương Hạ, Thanh 

Xuân
1,894 

6 0100102485
Công ty cổ phần Viettronics 

Đống Đa

Số 2, phố Triệu Quốc Đạt, Phường 

Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

1,434 

7 0100100223 Công ty CP Đồng Tháp
 ngõ 129D Trương Định - Ha Bà 

Trưng - Hà Nội
1,125 

8 0100512604
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư 

Long Giang

Tầng 8 tòa nhà Thăng Long Tower, 98 

Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, 

Thanh Xuân

93 

                                                                                                                                                          

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2018

Cộng 688,419 

I 40,324 

1 0104263109
Công Ty Cổ Phần Thi Công Cơ 

Giới Và Lắp Máy Dầu Khí

Tầng 4 - 5 tòa nhà SanNam, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

3,536 

2 0500387732
Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng 

Sản Xuất Thương Mại Hà Tây

Số nhà 16, ngõ 75, đường Nguyễn 

Công Hoan, phường Ngọc Khánh, Ba 

Đình, Hà Nội

3,284 

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ ĐĂNG CÔNG KHAI

THÁNG 4 NĂM 2018

(Thuế, phí và tiền thuê đất)

A/ Danh sách 08 Doanh nghiệp nợ tiền thuê đất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

B/ Danh sách 135 Doanh nghiệp nợ thuế, phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh sách 110 Doanh nghiệp nợ thuế, phí đăng công khai lần đầu:
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2018

3 0101439636
Công ty TNHH Tư vấn và kinh 

doanh Việt Bay

Số 64B, tổ 28 Lạc Trung B, Phường 

Thanh Lương, quận HBT, Hà Nội
3,202 

4 0101910492
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VINAVICO

Phòng số 2, tầng 8, tòa nhà 169 

Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1,803 

5 0101194048
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

VINASHIN

Số 1 Ngách 371/3 Đê La Thành, , 

Quận Ba Đình, Hà Nội
1,490 

6 0107450121

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

AGS VIỆT NAM

Số 14, ngách 52/19 Ngọc Lâm, TT Xí 

Nghiệp SX & KD Hàng Điện, Phường 

Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà 

Nội

1,485 

7 0102647011

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI 

CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ GIA 

PHÁT

Số 77 phố Vũ Ngọc Phan, Phường 

Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
1,302 

8 0106000017 Công ty CP Kỹ thuật Ecvina
Xóm 3 Thôn Đồng Nhân, Xã Đông 

La, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
1,274 

9 0104802287
Công Ty Cổ Phần  Đầu Tư Xây 

Dựng Giao Thông 774

Số nhà 10, ngách 95/86, phố Vũ Xuân 

Thiều, tổ 21, Phường Phúc Lợi, quận 

Long Biên, TP Hà Nội

1,254 

10 0102323916

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây 

Dựng Và Thương Mại Thái 

Bình Dương

Số 53-B5, Ngõ 195, phố Đội Cấn, 

P.Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội
995 

11 0101895526
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Và Xây Dựng Việt Đức
Số 198 K đường Nguyễn Trãi 787 

12 0102846666
Công ty TNHH kiến trúc minh 

& các cộng sự

Số 9 đường Nguyên Hồng, Phường 

Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
727 

13 0101329880
Công ty Cổ phần Hawinco Đầu 

tư Xây dựng Hạ Tầng

Số 38, đường 18, phường Phúc Xá, 

quận Ba Đình, TP Hà Nội
694 

14 0103683397
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

168 Việt Nam

Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện 

Hoài Đức, TP Hà Nội.
660 

15 0105490418
Công Ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Lan Linh

Lô 16, khu tái định cư X4 Lệ Mật, 

Phường Việt Hưng, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

654 

16 0102454725
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và 

Xây Dựng Trung Hiếu

Tổ 2 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông 

Anh, TP Hà Nội
632 

17 0102353004
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG TRƯỜNG HỒNG

Số 104, ngõ 259 Phố Vọng, Phường 

Đồng Tâm
629 

18 0500444042
Công ty cổ phần xây dựng và 

du lịch Đức Hương

Đục Khê - Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà 

Nội
614 

19 0106039913
Công Ty Cổ Phần Người Đưa 

Tin

Tầng 1, tòa nhà A6 khu đô thị Nam 

Trung Yên, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

569 

20 0106213110

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Tư Vấn Đầu Tư Sông Đà 

Việt Nam

Tổ 3, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
504 

21 0104830686
Công ty TNHH Đầu tư xây 

dựng thương mại Đức Bảo

Đội 2, Xã Thạch Thán Huyện Quốc 

Oai, TP Hà Nội.
501 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2018

22 0107536308
CÔNG TY CỔ PHẦN 

KANGROUP VIỆT NAM

Số 8 ngách 381/23 Nguyễn Khang, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

455 

23 0101028410
Công Ty TNHH Quảng Cáo 

Thương Mại Sao Việt
Số 49, Ngõ 291 Khương Trung 401 

24 0102141507
Công ty cổ phần quốc tế Gia 

Linh

số 37, ngõ 205, đường Giải Phóng, 

phường Đồng Tâm
401 

25 0106613140
CÔNG TY TNHH DIRECT 

MONEY VIỆT NAM

Tầng 6, Tòa nhà VP Indochina Plarza 

HaNoi, 241 Xuân Thủy, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

374 

26 0105197811 Công Ty Cổ Phần Mạ Nam Việt
Số 38, phố Đức Giang, Phường Đức 

Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội
371 

27 0105750401
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và 

Xây Dựng Asem
Số 23/126 phố Hoàng Văn Thái 370 

28 0104076814
Công Ty Cổ Phần Số 1 Đông 

Đô

Thôn Ngũ Sơn, Xã Lại Thượng, 

Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
348 

29 0106486541

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc 

Xây Dựng Và Thương Mại Hà 

Thành

Số 137A Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà 

Nội

342 

30 0105947983

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN THIÊN 

LONG VIỆT

Thôn Phú Hữu II, Xã Phú Nghĩa, 

Chương Mỹ, Hà Nội
338 

31 0105200461

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

THANH BÌNH HÀ NỘI

Tầng 10, tòa nhà N08B khu đô thị mới 

Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

327 

32 0105951588
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và 

Công Nghệ Thành Đạt Ht

Số 1, ngách 2, ngõ 343, phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP 

Hà Nội

321 

33 0104393242
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ - Y HỌC QUỐC TẾ

Số 307A, đường Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
319 

34 0102208751

Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và xuất nhập khẩu Thái 

Hà

Số nhà 34, hẻm 178/45/16, phố Tây 

Sơn, phường Trung Liệt
318 

35 0107772721

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG NGUYÊN DƯƠNG

Số 29 Ngõ 171 đường Nguyễn Ngọc 

Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

316 

36 0101044476
Ban điều hành dự án hợp đồng 

3 quốc lộ 5
187 Tây sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội 308 

37 0103573468
Công ty Cổ phần phát triển hạ 

tầng Đất Việt

Số 38 ngõ 2 Ngọc Lâm, Phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
299 

38 0102377647
Công ty cổ phần phát triển xây 

dựng 199

Tầng 2, số nhà 13 phố Chùa Láng, 

phường Láng Thượng
298 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2018

39 0106367417
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG SỐ 7 THUẬN AN EC

Tầng 9, tòa nhà Vinaconex 9, KĐT 

Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

277 

40 0104405071 Công ty cổ phần Lộc Thiên
Số 16, ngách 127, ngõ Trung Tả, 

phường Văn Chương
274 

41 0107090408

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM VÀ ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI THUẬN 

THÀNH

Số 37 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, 

phường Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội
254 

42 0105821846
Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại Tigon Ngọc Tuấn

Số 64, ngõ 126 Hào Nam, phường Ô 

Chợ Dừa
249 

43 0106351262
Công ty TNHH thương mại và 

XNK Tín Phát

C62, TT9 khu đô thị Văn Quán, tổ 4, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà 

Nội

238 

44 0106003071
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 

NHẬN HỢP NHẤT

Số 114 La Thành - Phường Lê Lợi - 

Sơn Tây - Hà Nội.
229 

45 0500464560
Công ty cổ phần xây dựng 

Trường Sơn
Số 45/K65, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 222 

46 0104737119

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - 

Xây Dựng Công Trình Giao 

Thông 686

Số 35 đường Trung Yên 3, khu đô thị 

Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

212 

47 0106164142 Công ty CP M-Tech Việt Nam

Số 10, Ngách 4, Ngõ 3 Khu tập thể 

Liên Đoàn Vật lý Địa chất, phường 

Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

207 

48 0106432761
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ HỘI QUÁN

Tầng 4, tòa 29T2 Khu Đô thị mới 

Trung Hòa- Nhân Chính, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

207 

49 0102165233

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Sản Xuất Và Thương Mại 

Đức Trọng

Số 7, ngõ 381, đường Nguyễn Khang, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

205 

50 0104400468
Công ty cổ phần đầu tư, tư vấn 

và xây lắp hạ tầng

Số nhà 15, ngách 6, ngõ 71, phố 

Phương Mai, phường Phương Mai
204 

51 0106147517
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI 

TRANG LUALA

Số 61, phố Lý Thái Tổ, phường Tràng 

Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
191 

52 0105172278
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

ĐIỆN EDK
Số 85, ngõ 162, phố Khương Trung 173 

53 0104673183 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vic

Số 5A, ngõ 43, phố Trung Kính, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

167 

54 0106899644
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG HIẾU DƯƠNG

Số 79, Tổ 6, Khu Tân Bình, TT Xuân 

Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
164 

55
0100104404-

002

CN Công ty cổ phần dịch vụ du 

lịch đường sắt Hà Nội - Khách 

sạn mùa xuân

145 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
164 
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Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2018

56 0107017870

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh 

Nhôm Kính Việt Hàn 

Koreawindow

Nhà số 9 ngách 43/2 phố Doãn Kế 

Thiện, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

161 

57 0101209417
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Phát Triển Địa ốc Hà Nội

Số 215 đường Xuân Thuỷ, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

156 

58 0104034966
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết 

Bị Trắc Địa Quyết Thắng

Số 100, ngõ 168 Kim Giang, Phường 

Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN
156 

59 0101474528

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY 

DỰNG BA ĐÌNH

Tầng 4, số 137 đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

151 

60 0105611077

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT 

ĐỘNG SẢN ĐỈNH CAO MỚI

Tầng 1, tòa nhà Kim Ánh, số 1, ngõ 78 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

145 

61 0103657245
Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Đầu Tư Mit Việt Nam
Số 70, đường Sông Nhuệ, 145 

62 0106347883
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Sản Xuất Tiến Đạt

Số 74 , Tổ 1B, phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, Hà Nội
144 

63 0102848342
Công ty TNHH in thương mại 

Thanh Đức

Số nhà 51/145 ngõ Văn Chương, 

phường Văn Chương
143 

64 0101660059
Công Ty CP Đầu tư xây lắp hạ 

tầng TM&DV 30-4

Số 104 khu Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội
142 

65 0101047413
Công ty TNHH thương mại & 

sản xuất Tân Đại Đức
Số 43 Giảng Võ, phường Cát Linh 141 

66 0105943587
Công ty CP XNK thiết bị y tế 

LVK

Thôn Đông Khê, Xã Đan Phượng, h. 

Đan Phượng, TP. Hà Nội
134 

67 0102693794
Công ty Cổ phần kiến trúc và 

quản lý dự án DE.MDS

Số 11/59 Láng Hạ, Phường Thành 

Công, Ba Đình, Hà Nội
132 

68 0107439128
Công Ty Cổ Phần Tvc360 Việt 

Nam

Số 3 hẻm 8/8 ngõ 196 Cầu Giấy, 

phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

125 

69 0101245380

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

HẢI LINH

163 Phùng Hưng, phường Cửa Đông, 

quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
119 

70 0107338433

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Thiết Kế Và Xây Dựng Khải 

Bảo

THôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Thanh 

Trì, Hà Nội
117 

71 0102868388
Công Ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại 2/5

Số nhà 6, ngõ 192, phố Kim Mã, 

phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP 

Hà Nội

117 

72 0105141897
Công Ty Cổ Phần Lâm Viên 

Việt Nam

P30, ngách 381/27 đường Nguyễn 

Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

117 
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Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2018

73 0105539367
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và 

Công Nghệ Trường Thịnh

Số 14, ngõ 104, phố Nguyễn An Ninh, 

Phường Tương Mai, Q. Hoàng Mai, 

HN

95 

74 0106181003
Công Ty TNHH Đầu Tư Song 

Thủy

Số 278 đường Thụy Khuê, phường 

Thụy Khuê, quận Tây Hồ, HN
86 

75 0106637279
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ K&T VIỆT NAM

Số 27, ngõ 351 đường Âu Cơ, phường 

Nhật Tân, quận Tây Hồ, HN
84 

76 0106520591
Công Ty TNHH Minh Long 

Việt Nam

Tầng 3, số 46 Ngô Quyền, phường 

Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà 

Nội

83 

77 0100978850
Công ty TNHH Thương mại và 

Sản xuất Kiên Cường

Số 1A1 khu đô thị Đầm Trấu, Phường 

Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

81 

78 0500453054 Công ty TNHH may Yên Bình
Đội 5, Vân Gia, Trung Hưng, Sơn 

Tây, Hà Nội
80 

79 0107399066
Công Ty TNHH Tdc Đông 

Dương

Tầng 4, tòa nhà CDS, số 447, phố 

Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy
72 

80 0102963641
Công Ty TNHH Song Toàn 

Linh

Số nhà 32, tổ 11, thị trấn Sóc Sơn, 

huyện Sóc Sơn
71 

81 0102770047
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Khảo Sát Thiết Kế Lũng Lô 2.2

Số 288, đường Lạc Long Quân, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, HN
66 

82 0104250396
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Sản Xuất Thành An

Số 119, đường Nghi Tàm, phường 

Yên Phụ, quận Tây Hồ, HN
63 

83 0102302320
Công ty Cổ phần tư vấn và xây 

dựng công trình Hà nội

Số nhà 16 ngách 35 ngõ 76 phố An 

Dương, phường Tứ Liên, quận Tây 

Hồ, HN

61 

84 0105287198

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ATV - ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ

Số 82, phố Thuốc Bắc, phường Hàng 

Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
61 

85 0103326370
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế 

Kiến Trúc Và Thương Mại Ag

Số 1 Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, 

phường Đồng Xuân, TP Hà Nội
59 

86 0103611385 Công Ty TNHH Hà Dương Đức
Thôn Vôi Đá, Xã Trần Phú, Chương 

Mỹ, Hà Nội
58 

87 0106438241
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và 

Lắp Máy Chuyên Dụng Hà Nội

Số 2, ngách 110/1, ngõ 110 Nguyễn 

Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận 

Tây Hồ, HN

56 

88 0106573674

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ 

Thương Mại Công Nghệ In 

Thống Nhất

Số 24, phố Lý Quốc Sư, phường Hàng 

Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
54 

89 0103754432
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Kỹ Thuật Cơ Điện Sông Hồng

56/92 ngõ 124 đường Âu Cơ, phường 

Tứ Liên, quận Tây Hồ, HN
52 

90 0107080375
Công Ty TNHH Thực Phẩm 

102

Tầng 1, tháp A, tòa nhà Golden 

Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ 

Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

46 

91 0106092642
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG ĐOÀN ANH TUẤN

Khu phố 5, Phường Trung Sơn Trầm, 

Sơn Tây, Hà Nội
44 
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92 0105752857 Công ty TNHH M&D Việt Nam

Tổ 60, TT công ty bao bì  xuất nhập 

khẩu, 27/7 Trung Kính, Phường Yên 

Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

44 

93 0500448745 Doanh nghiệp tư nhân Thuỷ Cải
Đội 5 ,Thôn Vĩnh Lộc , Xã Phùng Xá, 

Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
43 

94
0100107620-

039

Chi Nhánh Công Ty TNHH 

Nhà Nước Một Thành Viên 

Đầu Tư Thương Mại Và Du 

Lịch Thắng Lợi - Xn Xây Dựng

Số nhà 149, phố Giảng Võ, Phường 

Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
43 

95 0104905349

Công Ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn Tht Thương Mại Và Xây 

Dựng

Tổ dân phố Dộc, Phường Tây Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
43 

96 0105412360
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI 

THẤT H DESIGN

Thôn Thượng, Phường Mễ Trì, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
43 

97 0102465780
Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ kỹ thuật Trung Hưng

Tầng 1, nhà CT3 - 1 khu đô thị mới 

Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

42 

98
0200156389-

003

CHI NHÁNH THIẾT KẾ VÀ 

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH SỐ 

2 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẠCH 

ĐẰNG

Số 3, hẻm 481/69/2, tổ 1, phố Gia 

Quất, Phường Thượng Thanh, Quận 

Long Biên, Hà Nội

38 

99 0500445208 Công ty TNHH Huynh Đô
Chợ Bò, Hữu bằng, Huyện Thạch 

Thất, TP Hà Nội
37 

100 0107620052

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ SỐ HÓA LƯU 

TRỮ NGỌC DIỆP

Xóm Cầu, thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, 

Gia Lâm, HN
37 

101 0106573226 Công ty TNHH Donghoon Vina
Số nhà 26 Khu tái định cư, Phường 

Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
35 

102 0500568270
Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Trường Việt

Xóm 4, Xã Văn Bình, Huyện Thường 

Tín, TP Hà Nội
28 

103 0101512935
Công Ty Cổ Phần Phát Triển 

Tân Thành

Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, 

Gia Lâm, HN
23 

104 0106706067
Công Ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn Yd Vina

Số 38, ngách 83/3, Đường Nguyễn 

Khang, Tổ 46, Phường Yên Hoà, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

22 

105 0106664868
Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Xây Dựng Phú Thịnh Gia

Số 141 Khu phố La Thành, Viên Sơn, 

Sơn Tây, Hà Nội
21 

106 0106458590

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ 

TẦNG XUÂN MAI

Sô 18, Tổ 6, Khu Chiến Thắng, TT 

Xuân Mai
16 

107 0102770223
Cty TNHH TM QC & VH 

phẩm Hà Sơn

Số 121 phố Kim Anh, xã Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn
14 

108 0105998025

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, 

Thương Mại Và Truyền Thông 

Trúc Vân

Số nhà 10, ngõ 20, phố Lê Thanh 

Nghị, Phường Cầu Dền, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

13 
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109 0105925274
Cty CP SX TM & Du Lịch 

Minh Yến

thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc 

Sơn
13 

110 0105296851
Công ty TNHH phát triển xây 

dựng Long Dương

thôn Xuân Đoài, xã Phù Lỗ, huyện 

Sóc Sơn
10 

II 648,095 

1 0102093571
Công Ty Cổ Phần Sông Đà - 

Thăng Long

Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La 

Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
354,974 

2 0100103295
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và 

Xây Dựng Việt Nam

Ngõ 102 đường Trường Chinh, 

Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, 

Hà Nội

61,837 

3 0101135243
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN 

NHẸ VIỄN THÔNG

Số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm 

Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
34,867 

4 0100520806
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Bắc Sơn

Số 194 Phố Huế, Phường Ngô Thì 

Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
31,750 

5 0100993908
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp 

Tự Cường

232 phố Minh Khai, , Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
28,115 

6 0102000464
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Long Giang

Khu Công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, 

Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
27,713 

7 0100965315
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Công Nghiệp Việt á

Tòa nhà Việt á, phố Duy Tân., Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

26,003 

8 0100512604

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN ĐẦU TƯ LONG 

GIANG

Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, 

Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
24,997 

9 0101345106
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Số 12 Thăng Long

Số 134, đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

23,542 

10 0101066215 Công ty cổ phần SIC

Số 05 Lô 1C, đường Trung Yên 11, 

KĐT Trung Yên, , Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

23,541 

11 0101821059
Công ty cổ phần năng lượng 

Encom

P304 - K10A, khu tập thể Bách Khoa, 

Phường Bách Khoa
1,856 

12 0102976584
Công ty Cổ phần đầu tư xây 

dựng số 6 Thăng Long

Số 1 nghách 71 ngõ 528 Ngô Gia Tự, 

Phường Đức Giang, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

1,395 

13 0102576385
Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị công nghiệp Tiến Đạt

Lô đất 17, Km8, Quốc Lộ 5, xã Đặng 

Xá, Gia Lâm, HN
1,256 

14 0101993636
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU 

SÁNG THỦ ĐÔ

Thôn Gia Lương, Xã Việt Hùng, 

Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
1,227 

15 0101724344
Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Tiến Thịnh

Liên Gia 3 Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, 

quận Long Biên, TP Hà Nội
972 

Danh sách 25 DN nợ thuế, phí đăng công khai lần 2 (đã đăng năm 2015 hoặc 2016):
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16 0103671948

CÔNG TY CỔ PHẦN  TƯ 

VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

LOA THÀNH

Liên gia số 6, ngõ 94 phố Thượng 

Thanh, tổ 13, Phường Thượng Thanh, 

quận Long Biên, TP Hà Nội

758 

17 0102758522
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VICOMEX

Số 199, đường Ngô Gia Tự, Phường 

Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà 

Nội

628 

18 0101677422
Công ty cổ phần đầu tư thương 

mại Hùng Hậu

Số 20Km3 Đường QL 2, xã Phú Minh, 

huyện Sóc Sơn
585 

19 0104959009

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG 

SMART LIFE

Số nhà 23, tổ 13, Phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, TP Hà Nội
550 

20 0103974082
Công ty TNHH phần mềm và 

thiết bị tự động hoá Đông á

Thôn Bơ, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, 

Hà Nội
352 

21 0102291220
Công ty CP Thương Mại & DV 

Ngọc Hoàn
Xóm Cầu, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn 304 

22 0106639251
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Công Nghệ Thiên Nam
Xóm 4, xã Trung Mầu, Gia Lâm, HN 269 

23 0104033391
Công ty cổ phần xây dựng Anh 

Bình An

Thôn Yên Mỹ, xã Dương Quang, Gia 

Lâm, HN
221 

24 0105143340 Công Ty Cổ Phần Bắc Vọng
thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc 

Sơn
202 

25 0106255488
Công Ty TNHH Quảng Cáo Và 

Dịch Vụ Thương Mại Hải Đăng
Thôn Hội, xã Cổ Bi, Gia Lâm, HN 179 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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